
PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 1 69DCKT10013 NGUYỄN THỊ DUNG 69DCKT11

2 2 69DCKT10012 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 69DCKT11

3 3 69DCKT10017 KIM VIỆT HÀ 69DCKT11

4 4 69DCKT10021 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 69DCKT11

5 5 69DCKT10026 NGUYỄN THỊ HƯƠNG 69DCKT11

6 6 69DCKT10031 PHÙNG THỊ THANH LAN 69DCKT11

7 7 69DCKT10034 NGÔ THỊ KHÁNH LINH 69DCKT11

8 8 69DCKT10053 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC 69DCKT11

9 9 69DCKT10058 NGUYỄN NGỌC QUỲNH 69DCKT11

10 10 69DCKT10062 HẠ THU THẢO 69DCKT11

11 11 69DCKT10068 NGUYỄN THỊ MINH THÚY 69DCKT11

12 12 69DCKT10067 PHÙNG THỊ THÚY 69DCKT11

13 13 69DCKT10070 NGUYỄN THỊ THU THỦY 69DCKT11

14 14 69DCKT10076 BÙI THỊ THU TRANG 69DCKT11

15 15 69DCKT10080 NGUYỄN THẢO VÂN 69DCKT11

16 16 69DCKT10081 NGUYỄN TUẤN VIỆT 69DCKT11

17 17 69DCKT10020 NGUYỄN THỊ THU HIỀN 69DCKT12

18 18 69DCKT10019 NGUYỄN THỊ HẰNG 69DCKT12

19 19 69DCKT10087 NGUYỄN THÚY HẠNH 69DCKT12

20 20 69DCKT10023 BÙI THỊ HÒA 69DCKT12

21 21 69DCKT10028 PHÙNG THỊ HƯỜNG 69DCKT12

22 22 69DCKT10027 HOÀNG THỊ LAN HƯƠNG 69DCKT12

23 23 69DCKT10030 ĐẶNG THANH LAM 69DCKT12

24 24 69DCKT10033 NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH 69DCKT12

25 25 69DCKT10042 NGUYỄN THỊ NGA 69DCKT12

26 26 69DCKT10066 NGUYỄN THỊ THÌN 69DCKT12

27 27 69DCKT10069 NGUYỄN THỊ THU THỦY 69DCKT12

28 28 69DCKT10079 LÊ THỊ THANH VÂN 69DCKT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 22/05/2020 Ca thi: 5

Danh sách gồm 28 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thương mại điện tử Mã HP: DC2KV90



PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 29 69DCKT10006 Lê Phương Anh 69DCKT11

2 30 69DCKT10001 Nguyễn T Phương Anh 69DCKT11

3 31 69DCKT10008 Vũ Thị Minh Ánh 69DCKT12

4 32 69DCKT10009 Đặng Linh Chi 69DCKT12

5 33 69DCKT10088 Nguyễn Thủy Ngân 69DCKT12

6 34 69DCKT10086 Lê Hồng Nhung 69DCKT12

7 35 69DCKT10052 Nguyễn Thị Oanh 69DCKT12

8 36 69DCKT10054 Nguyễn Thị Phương 69DCKT12

9 37 69DCKT10064 Đỗ Thị Thảo 69DCKT12

10 38 69DCKT10061 Nguyễn Phương Thảo 69DCKT12

11 39 69DCKT10075 Bùi Huyền Trang 69DCKT12

12 40 69DCKT10074 Trần Huyền Trang 69DCKT12

13 41 69DCGT20013 Nguyễn Quốc Cường 69DCLJ11

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 22/05/2020 Ca thi: 5

Danh sách gồm 13 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thương mại điện tử Mã HP: DC2KV90


